
                                                                                                                         

Tổng số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp

Nguồn cân 

đối ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ    1.437.189.361     407.256.990     826.032.550   1.167.532.550       539.000.000  628.532.550      410.000.000      129.000.000 

1. Công trình chuyển tiếp       992.107.444     298.113.373     628.532.550      970.032.550       341.500.000  628.532.550      212.500.000      129.000.000 

Trong đó: hoàn thành trong năm       992.107.444     298.113.373     628.532.550      970.032.550       341.500.000  628.532.550      212.500.000      129.000.000 

Đường nội thôn Làng Gày, xã Phúc Chu 
12/10/2020- 

12/12/2020
107.864.604 31.716.604 101.868.000      106.068.000       106.068.000 101.868.000 4.200.000

Đường nội đồng Đồng Kè, Đồng Dọ, xã Phúc 

Chu 

21/10/2020- 

21/12/2020
      107.220.348 34.992.348       96.968.000      100.668.000       100.668.000 96.968.000          3.700.000 

Kênh mương Nà Lếch - Nà Tùng , xóm Đồng 

Uẩn, xã Phúc Chu 

21/10/2020- 

21/12/2021
        58.785.625 17.850.425       53.195.200        55.895.200         55.895.200 53.195.200          2.700.000 

Kênh Đồng Hoèn B - Làng Hoèn, xã Phúc 

Chu 

21/10/2020- 

21/12/2020
        53.951.015 16.394.215       51.092.800        53.492.800         53.492.800 51.092.800          2.400.000 

Kênh mương nội đồng Đồng Kè, Đồng Dọ 

(Giai đoạn 2) xóm Đồng Đình, xã Phúc Chu 

21/10/2020- 

21/12/2020
215.384.902 65.387.302 197.237.600      207.937.600       207.937.600 197.237.600        10.700.000 

Đường nội đồng Nà Lom xã Phúc Chu 
25/10/2021 

25/12/2021
186.830.400 48.999.786 65.591.400  185.791.400  185.791.400 65.591.400    72.200.000    48.000.000 

Kênh mương Khuổi Nang xóm Đồng 

Đình, xã Phúc Chu

25/10/2021 

25/12/2021
58.224.440   18.383.155 13.921.440    57.821.440    57.821.440 13.921.440    25.900.000    18.000.000 

Kênh mương Nà Cúm Nà Lom xã Phúc 

Chu

25/10/2021 

25/12/2021
54.962.280   17.364.815 13.118.280    54.518.280    54.518.280 13.118.280    24.400.000    17.000.000 

Kênh mương nội đồng Nà Giường Làng 

Gày, xã Phúc Chu

25/10/2021 

25/12/2021
68.090.990   21.507.016 16.263.990    67.563.990    67.563.990 16.263.990    30.300.000    21.000.000 

Kênh mương Đồng Ỏ, Làng Mới, xã Phúc 

Chu

25/10/2021 

25/12/2021
80.792.840   25.517.707 19.275.840    80.275.840    80.275.840 19.275.840    36.000.000    25.000.000 

Quyết toán năm 2022

Tổng cộng

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

Chia theo nguồn vốn

          UBND XÃ PHÚC CHU Biểu số 119/CKTC-NSNN

                 QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

    (Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND xã Phúc Chu)

Đơn vị:  đồng

Tên công trình
Thời gian 

KC - HT

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2022

Giá trị thanh 

toán đến hết 

31/12/2022



2. Công trình khởi công mới       445.081.917     109.143.617     197.500.000      197.500.000       197.500.000      197.500.000                      -   

Trong đó: hoàn thành trong năm       445.081.917     109.143.617     197.500.000      197.500.000       197.500.000      197.500.000                      -   

Đường nội đồng Đồng Đình xã Phúc Chu 
03/11/2022 

03/01/2023
206.637.267          61.109.347 71.100.000 71.100.000               71.100.000 71.100.000

Kênh mương nội đồng Làng Hoèn, xã 

Phúc Chu 

03/11/2022 

03/01/2023
73.773.429      14.864.919       39.100.000        39.100.000         39.100.000        39.100.000 

Kênh mương Đồng Tạng, xóm Đồng Đình 

xã Phúc Chu

03/11/2022 

03/01/2023
59.103.628      11.877.068       31.300.000        31.300.000         31.300.000        31.300.000 

Kênh mương Đồng Rịa, xóm Nà Lom, xã 

Phúc Chu

03/11/2022 

03/01/2023
105.567.593    21.292.283       56.000.000        56.000.000         56.000.000        56.000.000 
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